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Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 09/10/2017  

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT (Theo tin của Trung tâm DBKTTVTW):
1. Tin Áp thấp nhiệt đới trên đất liền:
Hồi 04h00, vị trí tâm ATNĐ ở vào khoảng 17,9 độ Vĩ Bắc; 106,4 độ Kinh Đông trên đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Bình. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Dự báo trong 12h tới, ATNĐ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km, đi sâu vào đất liền các tỉnh Nghệ An - Quảng Bình, sau đó suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Thượng Lào. Đến 16h ngày 10/10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 18,3 độ Vĩ Bắc; 104,1 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6.
 Do ảnh hưởng của ATNĐ, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Trị (bao gồm các đảo Cồn Cỏ, Hòn Ngư) ngày hôm nay còn có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; ven biển các tỉnh Nghệ An, Quảng Bình, có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; các tỉnh Thanh Hóa, tỉnh Quảng Trị có gió giật cấp 8.
Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.
2. Tin lũ trên các sông ở Hà Tĩnh, Quảng Bình cảnh báo lũ, lũ quét, sạt lở đất ở các tỉnh vùng núi phía Bắc và từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế.
Lũ trên các sông ở Hà Tĩnh, Quảng Bình đang lên nhanh. Mực nước lúc 04h00 ngày 10/10 trên các sông như sau:

- Các sông ở Hà Tĩnh: Sông Ngàn Sâu tại Chu Lễ: 11,56m, dưới BĐ2: 0,44m; tại Hòa Duyệt: 7,24m, dưới mức BĐ1: 0,26m; sông Ngàn Phố tại Sơn Diệm: 9,25m, dưới BĐ1: 0,75m; sông La tại Linh Cảm: 2,92m, dưới BĐ1: 1,58m;

- Các sông ở Quảng Bình: Sông Gianh tại Đồng Tâm: 10,3m, dưới BĐ2: 1,7m; tại Mai Hóa: 4,4m, dưới BĐ2: 0,6m; sông Kiến Giang tại Lệ Thủy: 1,08m, dưới BĐ1: 0,12m.
Dự báo: Trong 12 giờ tới, mực nước trên các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An lên mức BĐ1, sau tiếp tục lên; các sông ở Hà Tĩnh, Quảng Bình tiếp tục lên nhanh; các sông ở Quảng Trị, Thừa Thiên Huế lên mức BĐ1 và trên BĐ1, sau đó xuống. Dự báo mực nước trên các sông như sau:

- Các sông ở Hà Tĩnh:
+ Sông Ngàn Sâu tại Chu Lễ lên mức 13,2m, dưới BĐ3: 0,3m; tại Hòa Duyệt lên mức 9,2m, trên BĐ2: 0,2m, sau tiếp tục lên;

+ Sông Ngàn Phố tại Sơn Diệm: 11,5m, ở mức BĐ2;

+ Sông La tại Linh Cảm: 4,5m, ở mức BĐ1, sau tiếp tục lên;

- Các sông ở Quảng Bình:

+ Sông Gianh tại Mai Hóa lên mức 5,5m, trên BĐ2: 0,5m, sau đó xuống;

+ Sông Kiến Giang tại Lệ Thủy lên mức 1,7m, trên BĐ1: 0,5m, sau đó xuống;
Cảnh báo:
Từ ngày 10/10 đến ngày 11/10, trên lưu vực sông Thao, sông Lô, sông Hoàng Long và thượng lưu sông Thái Bình có khả năng xuất hiện 1 đợt lũ nhỏ với biên độ lũ lên từ 1-3m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông ở mức dưới BĐ1, riêng đỉnh lũ trên sông Thao tại Yên Bái có khả năng xấp xỉ mức BĐ1.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng cục bộ ở vùng trũng thấp tại các tỉnh ở vùng núi phía Bắc như Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, Hòa Bình và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế. Đặc biệt:

- Thanh Hóa: huyện Mường Lát, Thạch Thành, Quan Hóa, Bá Thước, Cẩm Thủy, Như Xuân, Như Thanh, Thường Xuân;

- Nghệ An: huyện Kỳ Sơn, Con Cuông, Tương Dương, Quỳ Châu, Quế Phong, Quỳ Hợp;

- Hà Tĩnh: huyện Hương Sơn, Vụ Quang, Hương Khê, Đức Thọ.

- Quảng Bình: huyện Minh Hóa, Tuyên Hóa, Bố Trạch, Lệ Thủy.

Ngập úng ở các khu đô thị, các thành phố lớn có khả năng xảy ra như: Thái Nguyên, Hà Nội, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, TP.Thanh Hóa, TP.Vinh (Nghệ An), thị xã Kỳ Anh, TP. Hà Tĩnh (Hà Tĩnh), thị xã Ba Đồn, TP. Đồng Hới (Quảng Bình).
 Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1-2.

II. TÌNH HÌNH MƯA
1. Lượng mưa ngày: Từ 19h00 ngày 08/10 đến 19h00 ngày 09/10, khu vực Trung bộ mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 40-80mm; (các khu vực khác có mưa nhỏ hoặc không mưa); một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:
	Hòa Duyệt (Hà Tĩnh)
	150 mm
	
	Đồng Tâm (Quảng Bình)
	169 mm

	Hương Sơn (Hà Tĩnh)
	143 mm
	
	Thạch Hãn (Quảng Trị)
	125 mm

	Tuyên Hóa (Quảng Bình)
	165 mm
	
	Phú Ốc (Thừa Thiên Huế)
	129 mm

	Minh Hóa (Quảng Bình)
	268 mm
	
	Nam Đông (Thừa Thiên Huế)
	132 mm


2. Lượng mưa đêm: Từ 19h00 ngày 09/10 đến 07h00 ngày 10/10, các tỉnh khu vực Bắc Bộ rải rác có mưa vừa đến mưa to, riêng các tỉnh thuộc khu vực Bắc Trung Bộ có mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 100-150 mm, một số trạm có lượng lớn hơn như:
	Thanh Hóa (Thanh Hóa)
	157 mm
	
	Hương Khê (Hà Tĩnh)
	217 mm

	Chợ Tràng (Nghệ An)
	301 mm
	
	Hương Sơn (Hà Tĩnh)
	271 mm

	Nam Đàn (Nghệ An)
	261 mm
	
	Hòa Duyệt (Hà Tĩnh)
	358 mm

	Hà Tĩnh (Hà Tĩnh)
	172 mm
	
	Chu Lễ (Hà Tĩnh)
	276 mm

	Sơn Diệm (Hà Tĩnh)
	209 mm
	
	Tân Mỹ (Quảng Bình)
	188 mm

	Linh Cảm (Hà Tĩnh)
	256 mm
	
	
	


3. Lượng mưa 3 ngày: Từ 19h00 ngày 06/10 đến 19h00 ngày 09/10, khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ rải rác có mưa, mưa vừa đến mưa to (rải rác trong cả 03 ngày); tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200mm; một số trạm có tổng lượng mưa lớn như:
	Đông Quý (Thái Bình)
	253 mm
	
	Vinh (Nghệ An)
	254 mm

	Tiên Yên (Quảng Ninh)
	203 mm
	
	Sơn Diệm (Hà Tĩnh)
	241 mm

	Cửa Ông (Quảng Ninh)
	391 mm
	
	Minh Hóa (Quảng Bình)
	291 mm

	Tĩnh Gia (Thanh Hóa)
	270 mm
	
	
	


III. THỦY VĂN


1. Các sông Bắc Bộ:
Mực nước lúc 7h00 ngày 10/10 trên sông Hồng tại Hà Nội là 3,14m, sông Thái Bình tại Phả Lại là 1,74m.
Dự báo: Mực nước sông Thao và hạ lưu sông Hồng tiếp tục biến đổi chậm; đến 7h ngày 11/10, mực nước tại Hà Nội có khả năng ở mức 3,30m. Mực nước sông Thái Bình tại Phả Lại có dao động; đến 19h00 ngày 10/10, mực nước tại Phả Lại có khả năng ở mức 1,60m.
2. Các sông Nam Bộ:
Mực nước sông Cửu Long, sông Sài Gòn đang lên theo triều. Mực nước cao nhất ngày 08/10, trên sông Tiền tại Tân Châu: 3,43m; trên sông Hậu tại Châu Đốc: 3,07m; tại các trạm hạ lưu sông Cửu Long, sông Sài Gòn đang ở trên mức BĐ3.

Dự báo: Trong 1-2 ngày tới, mực nước sông Cửu Long, sông Sài Gòn biến đổi chậm sau đó xuống. Đến ngày 13/10, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 3,30m; tại Châu Đốc ở mức 2,90m; tại các trạm hạ lưu sông Cửu Long, sông Sài Gòn xuống mức BĐ1.
IV. HỒ CHỨA

1. Hồ chứa thủy điện: Theo báo cáo ngày 10/10/2017 của Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Bộ Công thương: Trong số 165 hồ cập nhật thông tin, có 27 hồ xả qua tràn, lưu lượng về hồ thủy điện các khu vực: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Duyên Hải miền Trung dao động nhẹ, các hồ vận hành bình thường.
2. Hồ chứa thủy lợi: Theo báo cáo số 69/BCN-ATĐ ngày 09/10/2017 của Tổng cục Thủy lợi, tình hồ chứa thủy lợi tính đến ngày 09/10 như sau:

Tổng số 1.920 hồ khu vực Bắc Trung Bộ (132 hồ chứa lớn, 1.788 hồ chứa nhỏ).
a) Các hồ chứa lớn: 

- Có 58/132 hồ đã đạt hoặc xấp xỉ MNDBT, trong đó: Thanh Hóa 20/26 hồ, Nghệ An 17/37 hồ; Hà Tĩnh 19/29 hồ; số hồ còn lại MN thấp hơn MNDBT từ 0,5 - 3,0m. 

- Trong tổng số 32 hồ có cửa van có 02 hồ đang xả nước: hồ Vực Mấu 350m3/s, hồ Sông Sào 35m3/s (Nghệ An); Hồ Thượng Sông Trí 30 m3/s, Kim Sơn 20 m3/s, Tàu Voi 20 m3/s (Hà Tĩnh); Thác Chuối (Quảng Bình) 14m3/s. Hồ Sông Rác thông báo xả 30-100 m3/s vào 8h ngày 10/10, Hồ Kẻ Gỗ dự kiến xả từ ngày 11/10 (Hà Tĩnh).
b) Các hồ chứa nhỏ: Các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, hầu hết các hồ đạt trên 80% dung tích thiết kế; các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế các hồ đạt trung bình 60-80% dung tích thiết kế. Các tỉnh có nhiều hồ đầy nước gồm: Thanh Hóa 420/584 hồ; Nghệ An 337/588 hồ; Hà Tĩnh 280/316 hồ. 

c) Các hồ chứa xung yếu: Có 83 hồ chứa xung yếu (15 hồ lớn, 68 hồ nhỏ). Các tỉnh có nhiều hồ xung yếu như: Thanh Hóa 20 hồ, Nghệ An 19 hồ, Hà Tĩnh 16 hồ,... Các hồ đặc biệt cần quan tâm, khi có mưa lớn gồm hồ Làng Mọ, Kim Giao, Làng Lụt (Thanh Hóa); Hòn Mát, Đồn Húng, Khe Sân, Khe Gang (Nghệ An); Lối Đồng (Hà Tĩnh); Vùng Mồ, Bàu Cừa, Đập Làng (Quảng Bình); Kinh Môn (Quảng Trị).
V. CÔNG TÁC ỨNG PHÓ ATNĐ
1. Trung ương: 

- Ngày 09/10, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT - Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN đã có Công điện khẩn số 73/CĐ-TW gửi các tỉnh ven biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi để chủ động các biện pháp ứng phó với ATNĐ gần bờ có khả năng mạnh lên thành bão.

- Chiều ngày 09/10, Thứ trưởng - Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai Hoàng Văn Thắng đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Nam chỉ đạo triển khai các biện pháp ứng phó ATNĐ gần bờ.
- Bộ Giao thông vận tải có Công điện số 53/CĐ-BGTVT ngày 09/10/2017 chỉ đạo các Sở, ban ngành trực thuộc triển khai các biện pháp ứng phó với ATNĐ trên biển Đông.

- Trung tâm Dự báo KTTV Trung ương thường xuyên cung cấp các bản tin dự báo về ATNĐ và cảnh báo mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất, phục vụ công tác chỉ đạo ứng phó.

- Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, các cơ quan thông tin đại chúng thường xuyên đưa tin về diễn biến ATNĐ và công tác chỉ đạo ứng phó.

- Tổng cục Thủy lợi đã có Công điện số 08/CĐ-TCTL-ATĐ ngày 09/10/2017 gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố: Hòa Bình, Phú Thọ, Yên Bái, Sơn La, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, các tỉnh ven biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi và Gia Lai, Kon Tum để bảo đảm an toàn hồ chứa thủy lợi và đề phòng ngập úng ở khu vực Trung Bộ.

- Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT trực ban 24/24h, thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến ATNĐ, đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện Công điện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo TWPCTT, sẵn sàng các phương án ứng phó, khắc phục hậu quả do ATNĐ, mưa lũ sau ATNĐ gây ra.
2. Địa phương: 
- Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố ven biển trong phạm vi có nguy cơ ảnh hưởng của vùng ATNĐ đã triển khai thực hiện Công điện số 73/CĐ-TW ngày 09/10/2017. Trong đó, các tỉnh, thành phố: Nghệ An, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, Quảng Trị đã có báo cáo, Công điện, Thông báo gửi các đơn vị trực thuộc chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với ATNĐ. 
- Tính đến 17h00 ngày 09/10 các tỉnh, thành phố đã ban hành lệnh cấm biển gồm: Hà Tĩnh, Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi; các tỉnh Quảng Bình và Thừa Thiên Huế đã có thông báo cho học sinh các khu vực ven biển nghỉ học; các tỉnh/thành phố sẵn sàng phương án sơ tán dân tại các khu vực nguy hiểm, khu vực trũng, thấp, ven sông suối, khu vực ngoài bãi sông và khu vực có nguy cơ ngập lụt.
VI. NHỮNG CÔNG VIỆC TRIỂN KHAI TIẾP THEO

1. Theo dõi chặt chẽ tình hình tàu thuyền đang hoạt động ven biển và đánh bắt trong ngày.
2. Tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình mưa, lũ các tỉnh Trung Bộ; lũ, lũ quét, sạt lở đất ở các tỉnh vùng núi phía Bắc và từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế.


3. Các lực lượng quản lý hồ chứa, đê điều theo dõi chặt chẽ diễn biến công trình nhất là tại những trọng điểm xung yếu, những hồ đã tích đầy nước, những công trình đang thi công, sửa chữa dở dang, các hồ chứa nhỏ do địa phương quản lý để xử lý kịp thời các sự cố xảy ra đảm bảo an toàn công trình./.

	Nơi nhận:

- Bộ trưởng-Trưởng ban (để b/c);

- TTr-Phó TBTT (để b/c);

- Các thành viên BCĐ TW về PCTT (để b/c);

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Văn phòng UBQGTKCN;

- Các Tổng cục: Thủy sản, Thủy lợi, PC thiên tai;

- Các cục: QLXDCT, Trồng trọt;

- Lưu VT.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Đức Quang
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